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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        TỈNH BÌNH THUẬN                                           −−−−−− 

 −−−−−−  

Bản án số: 166/2022/HSST 

Ngày: 27/09/2022 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

 

* Với thành phần tiến hành tố tụng tại điểm cầu trung tâm gồm : 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Xuân. 

 Các hội thẩm nhân dân: 

 1/ Ông Đỗ Văn Hòa; 

 2/ Bà Lê Thị Kiều Thu; 

 -Thƣ ký phiên tòa: Ông Biện Anh Huy - Thư ký tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia phiên tòa:    

Ông Giang Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết mở phiên 

tòa xét xử trực tuyến sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

133/2022/TLST- HS ngày 09 tháng 9 năm 2022, tại 02 điểm cầu : Điểm cầu trung tâm 

đặt tại trụ sở Tòa án thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điểm cầu thành phần đặt 

tại Cơ sở giam giữ, Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an thành 

phố Phan Thiết (Sau đây gọi tắt là Cơ sở giam giữ Công an thành phố Phan Thiết), 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 190/2022/QĐXXST- HS ngày 09/9/2022, đối 

với bị cáo: 

HUỲNH LÝ N  - Tên gọi khác: không; Sinh năm:  1979, tại tỉnh: Cần Thơ. 

 

- Nơi đăng ký HKTT: Ấp 5, xã Hòa M, huyện Phụng H, tỉnh Hậu Giang;Chỗ ở: khu 

phố 2, phường Phú T, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận;Quốc tịch: Việt Nam.Giới 

tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không  Nghề nghiệp:  không. Trình độ học vấn: 

không biết chữ . Con ông Huỳnh Văn D, sinh năm 1942 (đã chết) và bà Võ Thị S, 

sinh năm 1946, nghề nghiệp: không; Chồng: không rõ; Con: có 01 người con sinh 

năm 2005.Tiền án: Tại bản án số 30/2011/HSST ngày 21/3/2011, bị Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết xử phạt 18 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”, chấp hành xong 

hình phạt tù vào ngày 25/4/2012, chưa chấp hành xong phần án phí (chưa được xóa án 

tích);Tiền sự: Không. Nhân thân: Tại bản án số 147/2009/HSST ngày 21/9/2009, bị 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 12 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”, 
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chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 01/4/2010 (đã được xóa án tích);Bị tạm giữ từ 

ngày 22/4/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an thành phố Phan 

Thiết.  

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa (điểm cầu thành phần). 

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Bé H , sinh năm: 1992- 

Địa chỉ: Ấp Nguyệt Lăng C, xã Bình P, huyện càn L, tỉnh Trà Vinh.Vắng mặt. 

* Người tham gia tố tụng khác tại điểm cầu thành phần gổm : 

1/Bà Nguyễn Thị Bích N - Thẩm phán Tòa án thành phố Phan Thiết. 

2/ Ông Võ Thuận L - Cán bộ cơ sở giam giữ Công an thành phố Phan Thiết . 

3/ Nguyễn Đình Minh Q - Cán bộ cơ sở giam giữ Công an thành phố Phan 

Thiết. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 18/4/2022, Huỳnh Lý N thuê căn nhà của anh Trần Thanh N (sinh 

năm: 1972, trú tại khu phố 2, phường Phú T) trong hẻm số 290 đường Hải Thượng 

Lãn Ô (thuộc khu phố 2, phường Phú T, thành phố Phan T) để ở và chứa mại dâm. 

Trong căn nhà có 07 phòng, N sử dụng 01 phòng để ở, các phòng còn lại N sử dụng 

chứa mại dâm. Khi có khách đến mua dâm, N liên hệ số điện thoại do các gái bán 

dâm cung cấp đến bán dâm cho khách tại nhà của N thuê, và thu 80.000 đồng tiền 

phòng/01 lượt khách mua dâm. 

Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/4/2022, có anh Nguyễn T (sinh năm: 1977; 

trú tại thôn Phú T, xã Hàm Tr, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Bình Thuận) đến nói với N 

“Điều cho 01 em”, N hiểu T muốn mua dâm nên đã dùng điện thoại di động của mình 

có số thuê bao 0329437421 gọi đến số thuê bao 0983449938 của Nguyễn Thị Bé H 

(sinh năm: 1992; trú tại thôn Xuân T, xã Phong N, thành phố Phan T) bảo H đến bán 

dâm cho khách, H đồng ý.  

Khoảng 15 phút sau, có anh Lê L (sinh năm: 1989; trú tại thôn 1, xã Hàm L, 

huyện Hàm Thuận B, tỉnh Bình Thuận) đến gặp N và nói “Cho một em”, N dùng điện 

thoại của mình tiếp tục gọi đến số thuê bao 0985341706 của Đàm Thị Tuyết N (sinh 

năm: 1994; trú tại thôn Xuân T, xã Phong N, thành phố Phan T) đến bán dâm cho 

khách thì N cũng đồng ý.  

 Khi H và N  đến nhà của N thuê, sau khi thỏa thuận xong giá cả với T và L, thì 

Hai dẫn T vào phòng số 03, N dẫn L vào phòng số 02, để thực hiện hành vi mua bán 

dâm.  

Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán 

người - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường Phú Tài kiểm tra, 

bắt quả tang. 

 Tại bản cáo trạng số 133/CT- VKS-HS ngày 08 tháng 9 năm 2022, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo Huỳnh Lý N tội 
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“Chứa mại dâm”, với các tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên” và  “Tái phạm nguy 

hiểm”, quy định tại các điểm c, h khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự. 

Ý kiến của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo xác định nội dung cáo trạng truy tố 

không oan sai và khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố.  

 Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: 

 Về tội danh và hình phạt: Đại diện Viện kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm 

truy tố tại cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng quy định tại điểm c, h khoản 

2 Điều 327; điểm s khoản 01, điều 51 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh 

Lý N mức án từ 06 năm đến 07 năm tù;   

Về biện pháp tư pháp: đề nghị áp dụng quy định tại điểm a khoản 01 điều 46, 

điểm c khoản 01 điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 02, điều 106 Bộ luật tố 

tụng Hình sự , đề nghị:  

-Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Masstel, bên 

trong có chứa sim số 0329437421 (thu giữ của Huỳnh Lý N). 

-Trả lại 01 điện thoại di động hiệu Masstel, bên trong có chứa sim số 

0983449938 (thu giữ của Nguyễn Thị Bé H);  

- Tịch thu tiêu hủy : 02 ruột bao cao su đã qua sử dụng, 02 vỏ bao cao su hiệu 

VPT đã bị xé rách; 22 bao cao su hiệu VPT chưa sử dụng, 01 tuýp gel bôi trơn hiệu 

KY. 

-Tiếp tục tạm giữ số tiền 170.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Lý N, để đảm bảo thi 

hành án khoản tiền án phí của bị cáo tại bản án. 

 Lời nói sau cùng bị cáo không trình bày. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến 

hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền trình 

tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự.  

[2]Về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh của bị cáo:  

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng, phù hợp 

với vật chứng thu giữ, và các tài liệu chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập có 

tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận: 

Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/4/2022 Huỳnh Lý N đã sử dụng căn nhà do 

N thuê tại Hẻm 209, đường Nguyễn H, thuộc khu phố 2, phường Phú T, thành phố 

Phan T để chứa lần lượt 02 đôi mua bán dâm là :  Nguyễn T (sinh năm: 1977; trú tại 

thôn Phú T, xã Hàm T, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Bé H 

(sinh năm: 1992; trú tại thôn Xuân T, xã Phong N, thành phố Phan T) ; Lê L (sinh 

năm: 1989; trú tại thôn 1, xã Hàm L, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Bình Thuận) và Đàm 



 

4 

Thị Tuyết N (sinh năm: 1994; trú tại thôn Xuân T, xã Phong N, thành phố Phan Thiết) 

nhằm thu lợi 80.000 đồng/lượt bán dâm. 

Hành vi chứa chấp hai đôi mua bán dâm độc lập với nhau trong cùng một thời 

điểm, do Huỳnh Lý N thực hiện trong vụ án, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa mại 

dâm” với tình tiết định khung hình phạt “Phạm tội từ 02 lần trở lên” theo quy định tại 

điểm c khoản 02 điều 327 Bộ luật Hình sự. 

Đồng thời khi thực hiện hành vi phạm tội Huỳnh Lý N đã có tiền án tái phạm 

về tội “Chứa mại dâm”. theo bản án số 30/2011/HSST ngày 21/3/2011, của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết , bản án này chưa  đủ điều kiện để tính xóa án tích (do 

chưa chấp hành xong phần án phí) nên lần phạm tội này của bị cáo N thuộc trường 

hợp “ tái phạm nguy hiểm” theo quy định tại điểm b khoản 01 điều 53 Bộ luật Hình sự 

, và thuộc trường hợp quy định là tình tiết định khung hình phạt tại điểm h khoản 02 

điều 327 Bộ luật Hình sự. 

 Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố đối với bị 

cáo với tội danh và khung hình phạt như đã nêu trên là có căn cứ, đúng quy định pháp 

luật. 

Đối với  ông Trần Thanh N là người cho  bị cáo N thuê nhà, quá trình điều tra 

xác định ông N không biết được việc N thuê  nhà ông để hoạt động chứa mại dâm, 

nên không có căn cứ để xử lý. 

Đối với Lê L, Nguyễn T, Đàm Thị Tuyết N, Nguyễn Thị Bé H đã có hành vi 

mua bán dâm, vi phạm khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an thành phố Phan Thiết đã xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật. 

 [3] Đánh giá nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: 

Xét bị cáo  huỳnh Lý N có nhân thân xấu đã nhiều lần bị xử phạt tù có thời hạn 

về hành vi chứa mại dâm, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi chứa mại dâm, kinh 

doanh thân xác phụ nữ để thu lợi nhuận, bất chấp việc xử lý của pháp luật;   

Hành vi do bị cáo thực hiện trong vụ án không những đã trực tiếp xâm hại đến 

trật tự công cộng, xâm phạm thuần phong mỹ tục đạo đức xã hội, mà còn là một trong 

những nguy cơ làm lây lan các căn bệnh qua đường tình dục, gây tổn hại đến sức khỏe 

của con người trong cộng đồng xã hội;  

Vối lỗi cố ý trực tiếp , đồng thời phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy 

hiểm, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo, cần 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe giáo dục riêng và phòng chống 

tội phạm chung . 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự quy định tại điểm s, khoản 01, 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  
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[5]Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Masstel, bên trong có chứa sim số 

0329437421 (thu giữ của Huỳnh Lý N); là công cụ bị cáo dùng để liên lạc thực hiện 

hành vi phạm tội, do vậy sẽ tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định tại điểm a 

khoản 01 điều 47, Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 02, điều 106 Bộ luật tố tụng 

Hình sự. 

Đối với các vật chứng thu giữ  từ việc mua bán dâm gồm: 02 ruột bao cao su đã 

qua sử dụng, 02 vỏ bao cao su hiệu VPT đã bị xé rách; 22 bao cao su hiệu VPT chưa 

sử dụng, 01 tuýp gel bôi trơn hiệu KY, hiện các vật chứng này không có giá trị sử 

dụng, do vậy sẽ tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 01 điều 46, Bộ luật 

Hình sự và điểm c khoản 02, điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

 Đối với số tiền số tiền 170.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Lý N, căn cứ vào lời 

khai của người mua dâm và bán dâm cho biết bị phát hiện khi chưa trả tiền chứa mại 

dâm cho N, do vậy không có căn cứ xác định số tiền này là tiền thu từ việc thực hiện 

tội phạm trong vụ án, do vậy sẽ tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án khoản tiền 

án phí của bị cáo tại bản án. 

 Đối với điện thoại di động hiệu Masstel, bên trong có chứa sim số 0983449938 

thu giữ của Nguyễn Thị Bé H không phải là công cụ phương tiện phạm tội trong vụ án 

, do vậy sẽ giao trả lại cho chủ sở hữu. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

 

 [1] Căn cứ vào quy định tại điểm c, điểm h khoản 02 điều 327, điểm s khoản 

01 điều 51 Bộ luật hình sự. 

[2] Tuyên bố:  Bị cáo Huỳnh Lý N phạm tội “Chứa mại dâm”;  

           [3] Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Lý N 06 (sáu) năm tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt 21/4/2022.   

[4] Xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 01 điều 46, điểm a khoản 01 điều 

47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 02 điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

- Tuyên tịch thu tiêu hủy các vật chứng hiện không có giá trị sử dụng gồm: 02 

ruột bao cao su đã qua sử dụng, 02 vỏ bao cao su hiệu VPT đã bị xé rách; 22 bao cao 

su hiệu VPT chưa sử dụng, 01 tuýp gel bôi trơn hiệu KY. 

- Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Masstel, 

bên trong có chứa sim số 0329437421 (thu giữ của Huỳnh Lý N).  

- Tuyên tiếp tục tạm giữ 170.000đ thu giữ của bị cáo Huỳnh Lý N để đảm bảo 

thi hành khoản tiền án phí của bị cáo tại bản án. 
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-  Tuyên trả lại cho Nguyễn Thị Bé H 01 điện thoại di động hiệu Masstel, bên 

trong có chứa sim số 0983449938, do không phải là công cụ phương tiện phạm tội 

trong vụ án. 

(Vật chứng được bàn giao theo biên bản số 132 ngày 13/9/2022và Giấy nộp 

tiền ngày 13/9/2022 vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan 

Thiết tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận) 

* Về án phí: Tuyên buộc bị cáo Huỳnh Lý N phải nộp 200.000đ án phí hình sự 

sơ thẩm. 

 Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 27/9/2022). 

 

Nơi nhận:      

- Bị cáo; 

- VKSND thành phố Phan Thiết;   

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                  

- Công an  thành phố Phan Thiết                                                                                   

- Người tham gia tố tụng; 

-UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

- Chi cục THADS Phan Thiết;                                                                                   

- Cổng TTĐT TANDTC; 

- Lưu hồ sơ.                                                                            

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                              (đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhƣ Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


